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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 09/2019/DS-PT 

Ngày 22-3-2019 

V/v  r n     p   p   n    p t   

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n  M  N ọ   run  

Các Thẩm phán: Bà Lưu H  Loan; 

 Ông Hà   n C ư n  

- Thư ký phiên tòa: Bà  u n       u  r n  -   ư ký  ò   n n ân dân tỉnh 

Tuyên Quang 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Bà N u  n H u 

  n  - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

 ron      n à  21 và 22 tháng 3 n m 2019 tại Hội trường xét xử tầng 2 - 

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang xét xử p    t ẩm công khai vụ án Dân 

sự thụ lý số: 08/2019/TLPT-DS, ngày 25 t  ng 01 n m 2019 v  vi     r n     p   p 

  n    p t  ”. 

Do bản án dân sự s  t ẩm số: 53/2018/DS-ST, ngày 13 t  n  11 n m 2018 

 ủ  Tòa án nhân dân  u  n H b  kháng cáo. 

Theo Quyết   n   ư  vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 12/2019/ Đ-PT, ngày 

06 t  n  3 n m 2019, gi        ư n  sự: 

1. N u ên   n: Ông Ma Hoa T, sin  n m 1958;  

Đ     ỉ:   ôn M, xã P,  u  n H, tỉn   u ên  u n , ( ó mặt). 

2. B    n: Ông Đỗ Đại C, sin  n m 1964; 

Đ     ỉ:  ổ dân p ố  , t   tr n  ,  u  n H, tỉn   u ên  u n , ( ó mặt). 

3. N ười k  n    o b    n ôn  Đỗ Đại C 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

Trong đơn khởi kiện, bản tự khai        t i  iệ     trong hồ  ơ     n thể 

hiện ng  ên đơn ông Ma Hoa T tr nh    :  

Khoản   uối t  n  8 n m 2016 ôn  r  t   tr n  ,  u  n H  ó vi  , do  ó mối 

qu n    quen biết trướ   ó với ôn  Đỗ Đại C -  r  tại tổ dân p ố  , t   tr n  , nên ông 
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vào nhà ông C  ể rử  xe. K i  ặp ông C thì ông C có tr o  ổi với ôn  v  vi     n   ó 

dự  n vừ   ư     p p ép k  i t      t sỏi do bên quân  ội  ứn  r ,  ó  ầ   ủ  i   tờ 

t ủ tụ  t eo qu    n  p  p luật, ôn  k ôn  p ải lo t ủ tụ , bến bãi và   i p í    mà   ỉ 

 ần   p t   với ông C  ùn  n  u  ón  một  on tàu   t   t với tr   i  

1.200.000.000  n  (Một tỷ   i trăm triệu   n ), tỷ l   ón   óp là 50/50, l i n uận và 

  i p í là  n   i    i bên là 50/50. Do tin tưởn  ôn  C, ôn   ã  i o trự  tiếp   o ông C 

số ti n 600.000.000  n  (S u trăm triệu   n )  ể  ùng ông C  ầu tư mu  tàu   t   t. 

Ngày 16/9/2016 ông và ông C ký kết H p   n   i o kèo với n  u (H p   n  k ôn   ó 

số) với nội dun    ín   ủ  H p   n   i o kèo là  H i bên   p t    ùn  n  u  ón   óp 

mu  tàu  ể sản xu t   t sỏi;  ùn  tiến  àn  sản xu t k i tàu  ư   vận   uyển  ến nơi 

sản xu t; t ự   iện quy ướ   ùn   ón   óp và  ưởn  t eo l i n uận  ùn  n ữn    i 

p í t eo  ịn  mứ  50/50”.  i    i mu  tàu   t   t ở  âu,  ặ   iểm n ư t ế nào,  i   ả 

bao nhiêu là do ông C trự  tiếp  i mu . S u k i ông C  ặt mu   ư   tàu   t   t,  ến 

 uối t  n  10 n m 2016 tàu   t   t  ư   lắp  ặt tại xã T, hu  n  , tỉn  Hà Gi n  và 

tiến  àn  k  i t      t sỏi.  u  n iên s u một t ời  i n ôn  n  i n ờ và k ôn  tin 

tưởn  ông C nên ôn  trự  tiếp  i t m  iểu t    ư   biết  on tàu   t   t ông C mu  tr   i  

là 460.710.000  n  (Bốn trăm s u mươi triệu bảy trăm mười n  ìn   n ), có báo giá 

  i tiết  ủ    ủ    sở  ón  tàu là ôn  Bùi   n A-  r  tại xã H,  u  n  , tỉn  Hải 

Dư n   un    p,   ứ k ôn  p ải là 1.200.000.000  n  (Một tỷ   i trăm triệu   n ) 

n ư ông C tr o  ổi với ôn  trướ   ó. K i tàu   t   t vào  oạt  ộn  ôn   ó  i o   o  on 

rể là  n  Hoàn   rọn  B  ại di n   o ôn  t  m  i  quản lý  oạt  ộn   ủ  tàu   t   t 

tại tỉn  Hà Gi n  và mọi vi   liên qu n  ến  i o d    b n   t sỏi là do ông C trự  tiếp 

 ứn  r  b n và t u ti n. K i tàu   t   t vào  oạt  ộn   ó t u  ư   l i n uận, n ưn  

ông C   ư    i trả   o ôn  t eo   m kết  ưởn  l i n uận là 50/50. Ông T x     n  

t ự  tế ông C  ã n ận  ủ  ôn  số ti n là 600.000.000  n  (S u trăm triệu   n ) trừ  i 

số ti n t ự  tế mu  tàu là 460.710.000  n  (Bốn trăm s u mươi triệu bảy trăm mười 

n  ìn   n ) n ư ôn  Bùi   n A x     n , số ti n  òn lại ông C vẫn  ầm  ủ  ôn  là 

139.290.000  n  (Một trăm b  mươi   ín triệu   i trăm   ín mươi n  ìn   n ). Do 

vậ  ôn   êu  ầu ông C  i o lại tàu   t   t   o ôn   ư   sở   u, v  toàn bộ số ti n mu  

tàu   t   t do ôn  bỏ r , n ưn  ông C k ôn  n  t trí, nên ôn  k ởi ki n ông C ra tòa và 

 êu  ầu  ò   n  iải qu ết     nội dun  s u: 

Hủ    p   n   i o kèo n à  16/9/2016  i   ôn  và ôn  Đỗ Đại C v  vi    óp 

vốn mu  tàu   t   t sỏi. 

Gi o toàn qu  n sở   u   iế  tàu   t   t, sỏi mà ông C  ứn  r  mu   ể ôn  sở 

  u v    iế  tàu trên là dùn  ti n  ủ  ôn   ể mu . 

Buộ  ông C trả lại   o ôn  số ti n 139.290.000  n  (Một trăm b  mươi   ín 

triệu   i trăm   ín mươi n  ìn   n ) mà ông C  òn  i   ủ  ôn , v  ông C mua tàu hút 

  t   ư   ết số ti n mà ông C  ã n ận  ủ  ôn . 

* Bị đơn ông Đỗ Đại C trình bày: 

Do quen biết với ôn  N u  n   n D- Gi m  ố  Côn  t    ọ Gi n ,       ỉ 

tại t àn  p ố Hà Gi n , tỉn  Hà Gi n  và ôn  C u   n H- C ỉ  u  trưởn  B n   ỉ 

 u  quân sự t àn  p ố Hà Gi n , nên ông C  ư   ông D và ông H   o biết   i ôn  

 ư     p p ép sản xu t   t sỏi tại km 17 t uộ  xã  ,  u  n  , tỉn  Hà Gi n . Ông 
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D và ông H  i o   o ôn  toàn qu  n sử dụn  bến bãi  ể sản xu t với  i u ki n ôn  

p ải  ầu tư toàn bộ p ư n  ti n, tr n  t iết b , vật tư  ể k  i t      t sỏi, s u  ó 

bán cho ông D và ông H. Do vậ  ôn   ã mu  01   iế  tàu   t   t và  ư  vào sản 

xu t từ t  n  7  ến t  n  9 n m 2016, qu  qu  tr n  sản su t t    vi    ầu tư  ó 

 i u quả, mặt k    p í  ôn  D, ông H  ần số lư n    t n i u, nên ôn  muốn  ầu 

tư t êm p ư n  ti n k  i t      t sỏi. Do  ó mối qu n    quen biết từ trướ  với 

ông Ma Hoa T, nên ngày 16/9/2016 ông và ông Ma Hoa T  ó ký H p   n   i o 

kèo v  vi    óp vốn mu  t êm 01  on tàu   t   t,  ầu tư    sở sản xu t, t uê n ân 

 ôn , bến bãi, mu  m   mó , dầu mỡ....C   bên t ỏ  t uận làm  n kin  tế  ư   t   

 ùn   n, t u  t    ùn     u, ti n l i n uận   i  50/50. Ông T  óp 600.000.000  n  

(S u trăm triệu   n )  ể  ùn  t  m  i  k  i t   , sản xu t   t sỏi.  ron   ó ôn  

 ó tr    n i m mu  tàu, vận   u ển tàu, lắp  i p tại n i sản xu t.  n  và ông T 

 ùn  n  u tổ   ứ  sản su t,  ùn   ưởn  l i n uận 50/50 s u k i  ã trừ   i p í  ần 

p ải  ầu tư trướ . Đến t  n  10/2016 t    on tàu  ư   lắp  ặt tại tỉn  Hà Giang và 

 i vào sản xu t,  ôn  vi     n  tiến  àn  ổn   n  t    ến t  n  4 n m 2017 ông T 

khiếu nại  ến Côn   n  u  n H nên tàu   t   t dừn   oạt  ộn . Nay ông T k ởi 

ki n ôn  r   ò  ôn  k ôn  n  t trí     nội dun   êu  ầu k ởi ki n  ủ  ông T với 

lý do: 

H p   n   i o kèo n à  16/9/2016  i   ôn  với ôn  Ma Hoa T vẫn  òn n u ên 

 i  tr ,     bên   ư  t  n  lý   p   n  nên k ôn  t ể  ủ    p   n   ư  . 

Tàu hút cát ông và ông T mu    un  t eo t ỏ  t uận  â  là tài sản   un  

( óp ti n mu    un ), t t  ả  ó    n   ứn  từ mu   on tàu   t   t   u do ôn  

 ứn  tên và  on tàu nà  k ôn  p ải là tài sản riên   ủ  ôn   , nên k ôn  t ể  i o 

cho ông T quản lý, sử dụn   ư  .  

   vi   ông T  êu  ầu ông  ó tr    n i m trả lại   o ông T số ti n  òn lại là 

139.290.000   n , ôn  k ôn  n  t trí. 

Ngoài ra ông  C x     n  ôn  và ông T k ôn  p ải   ỉ  óp vốn mu    un  

 on tàu mà t ỏ  t uận  óp vốn  ùn  sản su t kin  do n , tron   ó ôn   ã p ải bỏ 

  i p í   o  oạt  ộn  sản xu t   t sỏi với số ti n là 2.156.000.000  n  (H i tỷ một 

tr m n m mư i s u tri u   n ),  ụ t ể: 

- C i mu  tàu = 490.000.000  n  (Bốn trăm   ín mươi triệu   n ); 

- C i t uê xe   ở tàu từ Hải Dư n  lên Hà Gi n  = 30.000.000  n  (Ba 

mươi triệu   n ); 

-   uê  ẩu lên, xuốn , t uê kỹ t uật lắp  i p tàu = 50.000.000  n  (Năm 

mươi triệu   n ); 

- C i   o n ười môi  iới mu  tàu = 50.000.000  n  (Năm mươi triệu   n ); 

-   uê t     ín  vận  àn : 04 n ười x 15.000.000  n /n ười/ t  n ; t uê 

t   p ụ: 04 n ười x 6.000.000  n /n ười/t  n ; t uê n ười quản lý tàu   t cát: 02 

n ười x 10.000.000  n /n ười/t  n ; ti n  n   o 10 n ười x 

120.000  n /n ười/n à .   t  ả x 07 t  n  = 896.000.000  n  (  m trăm   ín 

mươi s u triệu   n );  

-  i n dầu DIEZEN ướ  tín  50.000.000  n /t  n  x 07 t  n  = 

350.000.000  n  (B  trăm năm mươi triệu   n ); 



 
4 

- Mu      t iết b  n ư  ủ sên, dâ    p,  ầu k u  , ắ  qu  tạm tín  k oản  

40.000.000  n /t  n  x 07 t  n  = 280.000.000  n  (H i trăm t m mươi triệu 

  n ); 

-  u n    n oại  i o tạm tín  k oản  15.000.000  n /t  n  x 07 t  n  = 

105.000.000  n  (Một trăm lin  năm triệu   n ); 

-   uê m    uố  x     t lên xe: 35.000.000  n /t  n  x 07 t  n  = 

245.000.000  n  (H i trăm bốn mươi lăm triệu   n ); 

-  i n dầu   o m    uố  x     t: 40.000.000  n /t  n  x 07 t  n  = 

280.000.000  n  (H i trăm t m mươi triệu   n ). 

 u  n iên số lư n    t b n r    ỉ  ư   số ti n 316.680.000  n  (B  tr m 

mười s u tri u s u tr m t m mư i n   n   n ). Do vậ  n oài nội dun  ông C 

k ôn     p n ận  êu  ầu k ởi ki n  ủ  ôn   , ông C  òn    n     ò   n  iải 

qu ết vi   ông T p ải b i  oàn lại   o ông C các chi phí ông C  ã bỏ r .  u  n iên 

ông C   ư  x     n   ụ t ể  êu  ầu ông T p ải b i  oàn lại   o ông C số ti n là 

bao nhiêu, ông C x     n  sẽ  êu  ầu bằn  v n bản s u. 

Quá trình giải quyết, Toà  n  ã  oà  iải và  ể      ư n  sự tự thoả thuận 

vi c giải quyết vụ  n n ưn  k ôn  t àn . 

Vụ  n trên  ã  ư c Tòa án nhân dân  u  n H xác minh, thu thập tài li u, 

chứng cứ; hòa giải không Hvà  ã  ư  vụ án ra xét xử. Tại Bản án Dân sự  s  t ẩm 

số: 53/2018/DS-ST, ngày 13/11/2018 Tòa án nhân dân  u  n H, Quyết   nh: 

- C n  ứ vào     Đi u 26; 147; 235; 266; 267; 271; 273  ủ  Bộ luật tố tụn  dân 

sự; C   Đi u 357; 385; 468; 504; 505; 512  ủ  Bộ luật dân sự n m 2015; N    qu ết số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016  ủ  Ủ  b n t ườn  vụ  uố   ội. 

* Tuyên xử: 

1. C  p n ận toàn bộ  êu  ầu k ởi ki n  ủ  ôn  Ma Hoa T. 

1.1. Hủ  H p   n   i o kèo lập n à  16/9/2016 ông Ma Hoa T và ông Đỗ Đại 

C. 

1.2. Giao cho ông Ma Hoa T  ư   sử   u 01 (một) tàu   t   t  ó  ặ   iểm   i u 

dài 10,1m, rộn  3,6m   m   i boon  sắt  ặt son  son    i bên, mỗi boon   ó   i u dài 

10,1m, rộn  1,3m,   o 0,6m. P ần  i   k oản  trốn   ó m   nổ (m     t) k ôn   ó ký 

 i u riên  nối li n  ủ sên   t và     t iết b  k     ể p ụ  vụ vi   k  i t      t, p í  trên 

 ầu tàu  ó 01 trụ   ần sụ    t bằn  sắt  àn  ộp vuôn  kí   t ướ  một  ầu 50 m x 50 m, 

một  ầu 30 m x 30 m, một  ầu trụ  nối li n m   nổ và 01  ột sắt   n      A, tàu  ó m i 

tre bằn  tôn. 

1.3. Buộ  ôn  Đỗ Đại C p ải  ó n  ĩ  vụ trả lại   o ôn  Ma Hoa T tổn  số ti n là 

139.290.000  n  (Một trăm b  mươi   ín triệu   i trăm   ín mươi n  ìn   n ).  

K oản ti n p ải trả kể từ k i bản  n  ó  i u lự  p  p luật và ôn  Ma Hoa T 

 ó   n  êu  ầu t i  àn   n, nếu ôn  Đỗ Đại C   ậm trả ti n t   p ải    u t êm 

k oản ti n lãi  ối với số ti n   ậm trả tư n  ứn  với t ời  i n   ậm trả. Lãi su t 

  ậm trả t ự   i n t eo qu    n  tại Đi u 357 Bộ luật dân sự. 

2. Dàn  qu  n k ởi ki n   o ôn  Đỗ Đại C, khi ông C  ó  ủ   n  ứ  ể   ứn  

min    o  êu  ầu  ủ  m n   ối với     k oản   i p í và  êu  ầu b i  oàn. 
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N oài r  bản  n  òn tu ên v  án phí và qu  n k  n    o  ủ       ư n  sự. 

N à  28/11/2018 Tò   n  ã n ận  ư     n k  n    o  ủ  b    n ông Đỗ Đại 

C với nội dun : Không nh t trí với bản án dân sự s  t ẩm số 53/2018/DS-ST, ngày 

13/11/2018 của Tòa án nhân dân huy n H,    ngh  Tòa án c p phúc thẩm giải 

quyết: Đ  ngh  tòa án c p phúc thẩm tính tổng số ti n  ầu tư   o  ến khi sản xu t 

 ư c trừ  i 600.000.000 ,  òn lại thi t hại phải ông T phải trả cho ông C. Đ nh giá 

con tàu và trả lại cho ông C. Yêu cầu ông T p ải    u tr    n i m b i t ườn  t i t 

 ại do   n p ư n     m dứt   p   n , trả lại   o ôn  số ti n 778.000.000   ng 

(B y trăm b y mươi t m triệu   n ). 

 ại p iên tò  p    t ẩm, n ười k  n    o ông Đỗ Đại C tr n  bà : Ông gi  

nguyên nội dung kháng cáo n ư   n k  n    o  ã nêu,   ng thời bổ sung nội dung 

k  n    o,    ngh  Hội   ng xét xử hủy bản án s  t ẩm vì không giải quyết hậu quả 

của vi c ch m dứt h p   ng, Tòa án c p s  t ẩm k ôn   ướng dẫn ông phải nộp 

nh ng tài li u nào, s u  ó t    p ần giải quyết hậu quả là k ôn    n  qu    nh. 

 ại p iên tò  p    t ẩm n u ên   n ôn  Ma Hoa T tr n  bày:  Ông không 

nh t trí với nội dung kháng cáo của ông C, quá trình thực hi n h p   n    u nêu là 

góp vốn 50/50, chia l i tức theo tỷ l  vốn góp, hàng ngày quyết toán số lư ng với 

nhau. Khi mua tàu v  theo h p   ng ông  C phải giao tàu cho ông T quản lý khai 

t     ể hàng ngày cung c p cát cho ông C, n ưn  trên t ực tế ông C không thực 

hi n   n    p   ng, gian dối trong vi c mua tàu, quá trình hoạt  ộng không thực 

hi n vi c giao tàu cho ông T quản lý khai thác, không chốt số lư ng cát hàng ngày, 

không thực hi n vi c quyết toán theo h p   ng, không chia l i tức theo h p   ng. 

Quá trình giải quyết  ã n i u lần Công an, Tò     ngh  cung c p chứng cứ  ể thỏa 

thuận với n  u n ưn  ông C  u không thực hi n. 

* Kiểm s t viên  i n Kiểm s t n ân dân tỉn   u ên  u n  t  m  i  p iên 

tò  p  t biểu ý kiến: 

- V  tố tụng: Thẩm phán, Hội   ng xét xử (HĐXX)  ã t ực hi n   n      

qu    nh của Bộ luật tố tụng dân sự. C    ư n  sự  ã t ực hi n   n      qu  n và 

n  ĩ  vụ t eo qu    nh của Bộ luật tố tụng dân sự. Đ n k  n    o  ủa b    n ông 

Đỗ Đại C là h p l , trong hạn luật   nh. 

- V  nội dun : Đ  ngh  Hội   ng xét xử áp dụng khoản 1 Đi u 308 Bộ luật 

tố tụn  dân sự gi  nguyên bản  n s  t ẩm của Tòa án nhân dân huy n H. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài li u có trong h  s  vụ  n  ư c thẩm tra tại phiên 

tò  và   n  ứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội   ng xét xử nhận   nh: 

[1] V  nội dung vụ án:  

Ngày 16/9/2016 ông Ma Hoa T và ông Đỗ Đại C ký kết H p   ng giao kèo với 

nội dung: Đi u 1 của H p   n   i o qu    nh  Hai bên h p t    ùn  n  u  ón   óp 

mu  tàu  ể sản xu t cát sỏi; cùng tiến hành sản xu t k i tàu  ư c vận chuyển  ến nơi 
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sản xu t; thực hiện quy ướ   ùn   ón   óp và  ưởng theo l i nhuận cùng những chi 

phí theo  ịnh mức 50/50”.  rước khi ký kết H p   ng giao kèo ngày 13/9/2016 ông T 

 ã  i o   o ông C tổng số ti n là 600.000.000  ng (S u trăm triệu   ng), ông C thừa 

nhận là  ã n ận của ông T số ti n 600.000.000  ng (S u trăm triệu   ng). Sau khi 

nhận ti n của ông T  ư , ông C trực tiếp  ặt và mua tầu, vận chuyển và lắp  ặt tại tỉnh 

Hà Gi n , s u  ó  ư  vào vận hành và sản xu t từ cuối t  n  10/2016  ến  ầu 2017 thì 

phát sinh tranh ch p, nh ng nội dung này ông Ma Hoa T và ông Đỗ Đại C   u thừa 

nhận và cùng xu t trình bản sao h p   n   i o kèo, do  ó v n    này không phải chứng 

minh. V  nguyên nhân là do ông T cho rằng ông Đỗ Đại C không trung thực trong làm 

 n, vi phạm quy n l i của ông T, trước khi ký kết H p   ng giao kèo v  vi c góp vốn 

mua tàu hút cát ông C cho biết tàu hút cát có tr   i  là 1.200.000.000  ng (Một tỷ hai 

trăm triệu   ng) nên ông mới  óp 50% là 600.000.000  ng (S u trăm triệu   ng). Tuy 

n iên s u k i tàu  ư  vào k  i t    ôn  mới biết con tàu tr  giá thực là 

460.710.000  ng (Bốn trăm s u mươi triệu bảy trăm mười n  ìn   ng), có báo giá chi 

tiết của chủ    sở  ón  tàu là ôn  Bùi   n A- Trú tại xã H, huy n T, tỉnh Hải Dư n  

cung c p, chứ không phải 1.200.000.000  ng (Một tỷ   i trăm triệu   ng) như ông C 

tr o  ổi với ông T trướ   ó vì vậy ông Ma Hoa T làm   n k ởi ki n    ngh  hủy h p 

  ng giao kèo gi a ông và ông Đỗ Đại C. Ông Đỗ Đại C không nh t trí hủy h p   ng 

và khẳn    nh h p   ng này vẫn còn nguyên giá tr . 

[2] Xét yêu cầu kháng cáo của ông Đỗ Đại C HĐXX  t  y rằng: 

1. V  giá mua tàu, chi phí vận chuyển, lắp giáp con tàu: 

Sau khi phát sinh tranh ch p ông Ma Hoa T làm   n tố cáo ông Đỗ Đại C  gửi 

Công an huy n H. Quá trình xử lý tin báo Công an huy n H  ã tiến hành l y lời khai 

của ông Bùi   n Avà nh n  n ười liên quan, vi   làm nà  là   n  t ẩm quy n, nh ng 

lời k  i nà   ư c thu thập h p p  p.   eo  ó  n  Bùi   n A là chủ    sở  ón  tàu và 

trực tiếp  ón  tàu   t   t t eo  ặt hàng của ông Đỗ Đại C (Bút lục số 44, 87) , ông A 

x     nh sau khi thỏa thuận v  vi    ón  tàu   t   t ông C  ã t  n  to n ti n cho ông A 

03 (ba) lần, cụ thể: Lần 01 là 160.000.000   ng (Một trăm s u mươi triệu   ng); lần 02 

là 240.000.000   ng (H i trăm bốn mươi triệu   ng). Khi ông A chuyển tàu hút cát 

 ến tỉnh Hà Giang lắp  ặt ông C mua thêm một số phụ tùng n a với tổng số ti n là 

60.710.000  ng (S u mươi triệu bảy trăm mười n  ìn   ng), tron   ó  ó  ả  ước vận 

chuyển là 16.000.000  ng (Mười sáu triệu   ng), sau khi lắp  ặt hoàn thi n và bàn 

giao cho ông C tại Hà Giang thì ông C  ã trả ti p số ti n còn lại, là chi phí mua phụ 

tùng phát sinh, ông A  ã n ận  ủ số ti n  ón  tàu  ũn  n ư ti n công vận chuyển lắp 

 ặt  on tàu,     bên  ã t  n  to n xon  k ôn   ó vướng mắc gì. Ông A khẳn    nh 

ông Nguy n   n K là n ười  ư c ông A thuê lắp giáp tàu tại tỉnh Hà Giang xác 

  nh ông K là n ười trực tiếp tham gia vận chuyển các bộ phận của tàu hút cát từ 

Hải Dư n  lên Hà Gi n . Quá trình khai báo với Công an huy n H ông  Nguy n 

  n K khai, ông là n ười  ư c ông A thuê lắp giáp tàu tại tỉn  Hà Gi n  x     nh 
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ti n công do ông Bùi   n A là chủ  ón  tàu   i trả ti n công lắp giáp cho cho ông 

K chứ không phải ông C chi trả và ông K  ũn  k ôn   ư c nhận ti n số ti n môi 

giới từ ông C(BL 83). Ngoài ra ông C k ôn  x     n   ư c có thuê ai vận chuyển 

tàu   t   t và  ũn  k ôn   un    p  ư c tài li u, chứng cứ  ể chứng minh cho 

vi c thuê vận chuyển, lắp giáp con tàu.  

Tại phiên tòa phiên tòa phúc thẩm  ũn  n ư tại các tài li u gửi kèm t eo   n 

kháng cáo ông Đỗ Đại C xu t trình bản p ô tô  ó    n b n  àn   ủ     sở Đại Hưn  

thể hi n giá con tầu  ũn  n ư     p ụ ki n là 462.710.000 , nh ng chứng cứ này phù 

h p với lời khai của ông Ma Hoa T, lời khai củ  Bùi   n A,  ũn  n ư n  ng tài li u, 

báo giá mà ông Bùi   n A cung c p   o    qu n  i u tra Công an huy n H. 

N ư vậy k ôn   ó   n  ứ ch p nhận lời khai của ông Đỗ Đại C v  các khoản 

n ư t uê vận chuyển 30.000.000 , t uê cẩu và lắp  ặt 50.000.000 , môi  iới mua 

tàu 50.000.000 ,  ũn  n ư  i  tr  mu  tàu là 490.000.000 . Đủ   n  ứ x     nh tổng 

số ti n ông Đỗ Đại C  ã mu , t uê vận chuyển lắp  ặt con tàu 460.710.000  ng (Bốn 

trăm s u mươi triệu bảy trăm mười n  ìn   ng). Do vậy Tòa án c p s  t ẩm xác 

  nh số ti n mua, vận chuyển, lắp r p  on tàu là 460.710.000  là  ó   n  ứ.  

2. V  hành vi vi phạm nội dung h p   ng giao kèo:  

- H p   ng h p tác có nội dun    ín  là  ón   óp mu  tàu  ể sản xu t cát sỏi 

quá trình hoạt  ộng ông Đỗ Đại C vi phạm qu    nh v  h p   ng h p tác, cụ thể:  

- Đi u 1 của h p   n  qu    n   Thực hiện quy ướ   ùn   ón   óp và  ưởng 

theo l i nhuận cùng nhữn    i p í t eo  ịnh mức 50/50” 

- Đi u 3 của H p   ng giao kèo ngày 16/9/2016 thể hi n  Khi sản su t bên B 

(tức ông Ma Hoa T) cung c p  ầy  ủ số lư ng cát cho bên A (tức ông Đỗ Đại C) theo 

công su t của tàu là 400 - 500m
3
/ngày.  

Bên A (tức ông Đỗ Đại C) có trách nhiệm quyết toán bằng tiền mặt số lư ng cát 

trong ngày, tuần hoặc tháng theo  ơn  i  30.000 m
3
cát hút lên bờ” 

- Phần III mụ  2 qu    n    Tỷ lệ chia l i tức: Trừ t t cả chi phí dầu mỡ, công 

nhân, sửa chữ  t eo quy  ịnh 50/50” .  

Tuy nhiên các bên không thực hi n   n  nội dung ghi trong H p   ng giao kèo, 

sau khi mua tàu v  ông C không giao tàu cho ông T  ể ông T trực tiếp vận hành khai 

thác tầu, ông C lại là n ười trực tiếp  ứng ra khai thác vận hành con tầu. Hàng ngày, 

hàng tuần, hàng tháng ông C không quyết toán số lư ng cát, không quyết toán và tính 

toán chia l i tức cho ông T n ư vậy ông Đỗ Đại C  ã vi p ạm nghiêm trọn  n  ĩ  vụ 

h p   ng, mặt khác cả ông Đỗ Đại C và ông Ma Hòa T không có gi y phép khai thác 

cát, ngày 10/01/2017 UBND tỉn  Hà Gi n   ã  êu  ầu dừng vi c khai thác tại km16 

Thanh Thủy, trên thực tế hoạt  ộng vận hành và khai thác của con tầu  ã k ôn   òn 

hoạt  ộng từ  ó  ến nay.  Tòa án c p s  t ẩm tuyên hủy h p   ng giao kèo lập ngày 
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16/9/2016 gi a ông Ma Hoa T và ông Đỗ Đại C là   ư  p ù   p, mà cần cần tuyên bố 

ch m dứt h p   ng h p tác, Tòa án c p phúc thẩm chỉnh sửa lại nội dung này cho phù 

h p qu    nh của Bộ luật dân sự.  

3. V  vi c giải quyết hậu quả của vi c ch m dứt h p   ng h p tác: 

3.1 Chi phí mua, vận chuyển lắp  ặt tầu:  

Tại gi y biên nhận ngày 13/9/2016 gi a ông C và ông T thể hi n ông T giao 

cho ông C 600.000.000  với mụ   í    Để cùng nhau h p t   làm  n (Cổ phần 

mua tàu hút cát)”.  

Mặt khác tại Đi u 2 h p   ng ngày 16/9/2016 v  tiến  ộ  ã qu    nh Bên A 

(Đỗ Đại C) có trách nhi m mua tàu, tổ chức vận chuyển  ến   n  t ời  i n,   a 

 iểm  ể sản xu t.  

N ư vậy  ó   n  ứ x     nh mụ   í   vi c góp vốn 600.000.000  là  ể mua 

tàu hút cát chứ không phải sử dụn   ể chi phí cho quá trình hoạt  ộng sau này của 

con tàu. Số ti n góp vốn và số ti n mu   on tàu  ó   n cứ x     nh ông C sử dụng 

ti n từ khoản 600.000.000  mà ông T góp vốn, do  ó  ò   n   p s  t ẩm  ã  i o 

con tàu cho ông T  ư c quy n sở h u, quản lý, sử dụng và buộc ông C phải thanh 

toán phần còn lại là 139.290.000    o ông T là phù h p. 

3.2 V  chi phí vận  àn   on tàu  ũn  n ư do n  t u p  t sin  từ con tàu và 

yêu cầu kháng cáo của ông Đỗ Đại C v  vi c yêu cầu ông T b i hoàn 

778.000.000 : Quá trình giải quyết vụ án Tòa án c p s  t ẩm nhi u lần yêu cầu 

ông Đỗ Đại C cung c p các tài li u chứng cứ v  chi phí mua tầu,  ũn  n ư   i p í 

cho hoạt  ộng vận hành và khai thác con tầu (BL101,102,137), n ưn  ông C   u 

không cung c p ông C chỉ nêu ướ  lư ng chi phí   uê t     ín  vận  àn , thuê 

t   p ụ, t uê n ười quản lý tàu   t   t, ti n  n   o 10 n ười   t  ả x 07 tháng = 

896.000.000  n ;  i n dầu DIEZEN ướ  tín  350.000.000  ng; Mu      t iết b  

n ư  ủ sên, dâ    p,  ầu k u  , ắ  qu  tạm tín  280.000.000   n ; Quan    n oại 

giao 105.000.000  n ;   uê m    uố  x     t lên xe 245.000.000  n .  i n dầu 

  o m    uố  x     t 280.000.000   ng. Do  ó  ò   n   p s  t ẩm t    p ần  êu 

 ầu nà   ủ  ôn  Đỗ Đại C và dàn  qu  n k ởi ki n vụ  n k      o ông C khi có 

 êu  ầu là p ù   p qu    n   ủ  p  p luật và bảo  ảm qu  n k ởi ki n   o ông C. 

 ại p iên tò  p    t ẩm ôn  Đỗ Đại C xu t tr n      bản p ô tô     loại sổ 

s    mà ôn    o rằn   ã   i   ép vi   vận  àn  tàu   t       i p í,     k oản t u 

 ủ  vi   vận  àn   on tàu   un   ủ  ông C và ông T   n  t ời    n    HĐXX P   

t ẩm xem xét  iải qu ết nội dun  ôn   êu  ầu ông T b i  oàn 778.000.000  p ần 

  i p í b  lỗ  ủ   on tàu, HĐXX t    rằn  vi   ông C k ôn  xu t tr n      tài li u 

  ứn   ứ   ứn  min      k oản   i   o  oạt  ộn   ủ   on tàu, do  ó  ò   n   p 

s  t ẩm t    p ần  êu  ầu nà  r  và dàn  qu  n k ởi ki n   o ông C k ởi ki n vụ 

 n k    là   n  qu    n   ủ  p  p luật.  i   ông C    n    HĐXX p    t ẩm 
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xem xét  iải qu ết luôn là n oài p ạm vi xét xử p    t ẩm, v  vậ  HĐXX k ôn  

   p n ận nội dun  k  n    o nà  và k ôn  xem xét  ối với p ần  êu  ầu b i 

hoàn này. 

4. V  yêu cầu k  n    o   nh giá lại con tàu và giao lại con tàu cho ông Đỗ 

Đại C: HĐXX t  y rằng, v  giá tr  con tàu ông C  ón , mu   ủa ông Bùi   n A là 

460.710.000 , qu  tr n   iải quyết tại c p s  t ẩm ông Ma Hoa T k ôn     ngh  

  n   i   on tàu mà m n    n  quản lý và ch p nhận mứ   i  n ư mới là 

460.710.000 .  u  tr n   iải quyết tại c p s  t ẩm  ũn  n ư tại phiên tòa phúc 

thẩm ông C không nh t trí hủy h p   n   i o kèo do  ó xét th y không cần thiết 

phải   nh giá con tàu. 

5. V  yêu cầu k  n    o    ngh  hủy bản  n s  t ẩm v   ã tu ên  ủy h p 

  n  và k ôn   ướng dẫn ông giao nộp nh ng loại chứng cứ   : N ư  ã p ân tí   

nêu trên, Tòa án c p s  t ẩm tiến hành tách phần yêu cầu b i hoàn của ông C 

thành vụ ki n k    là   n  qu    nh, quá trình giải quyết vụ án c p s  t ẩm tuân 

thủ   n  qu    nh của Bộ luật tố tụng dân sự. Vi c Tòa án thụ lý và giải quyết   n 

khởi ki n của ông T là   n  qu    nh bởi lẽ khi các bên trong h p   ng h p tác có 

tranh ch p mà không tự thỏa thuận  ư c thì có quy n yêu cầu Tòa án giải quyết, 

Tòa án c p s  t ẩm áp dụn      qu    nh của Bộ luật dân sự xử lý, giải quyết vụ 

vi   là   n  t ẩm quy n và   n  v  nội dun , do  ó k ôn   ó   n  ứ ch p nhận 

yêu cầu kháng cáo của ông Đỗ Đại C. 

N ư vậy cần gi  nguyên bản  n s  t ẩm, bác toàn bộ kháng cáo của ông Đỗ 

Đại C. 

 2 .     n p í dân sự p    t ẩm: Do  êu  ầu k  n    o  ủ  b    n ôn  Đỗ 

Đại C k ôn   ư      p n ận nên ông C p ải    u  n p í t eo qu    n   ủ  p  p 

luật 

       lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

C n  ứ khoản 1 Đi u 308, Đi u 148 Bộ luật tố tụng dân sự n m 2015. 

C n  ứ c   Đi u 357; 385; 468; 504; 505; 512, 422  của Bộ luật dân sự n m 

2015;  

Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 t  n  12 n m 2016  ủa Ủy 

b n t ường vụ Quốc Hội qu    nh v  mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và l  phí Tòa án. 

Không ch p nhận kháng cáo củ  b    n ôn  Đỗ Đại C - Gi  nguyên Bản  n s  

thẩm số 53/2018/DS-ST, ngày 13/11/2018 Tòa án nhân dân huy n H, tỉnh Tuyên 

Quang n ư s u: 

1. Ch p nhận toàn bộ yêu cầu khởi ki n của ông Ma Hoa T. 
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Tuyên xử Ch m dứt H p   ng giao kèo lập ngày 16/9/2016 ông Ma Hoa T và 

ông Đỗ Đại C. 

Giao cho ông Ma Hoa T  ư c sử h u 01 (một) tàu hút   t  ó  ặ   iểm chi u dài 

10,1m, rộng 3,6m g m hai boong sắt  ặt song song hai bên, mỗi boong có chi u dài 

10,1m, rộng 1,3m, cao 0,6m. Phần gi a khoảng trống có máy nổ (máy hút) không có ký 

hi u riêng nối li n củ sên hút và các thiết b  k     ể phục vụ vi c khai thác cát, phía trên 

 ầu tàu có 01 trục cần sục cát bằng sắt hàn hộp vuôn  kí   t ước một  ầu 50cm x 50cm, 

một  ầu 30cm x 30cm, một  ầu trục nối li n máy nổ và 01 cột sắt hình ch  A, tàu có mái 

tre bằng tôn (Hi n nay ông T   n  quản lý). 

Buộc ông Đỗ Đại C phải  ó n  ĩ  vụ trả lại cho ông Ma Hoa T tổng số ti n là 

139.290.000  ng (Một trăm b  mươi   ín triệu   i trăm   ín mươi n  ìn   ng).  

Khoản tiền phải trả kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật và ông Ma Hoa T 

 ó  ơn yêu  ầu thi hành án, nếu ông Đỗ Đại C chậm trả tiền thì phải chịu thêm 

khoản tiền lãi  ối với số tiền chậm trả tươn  ứng với thời gian chậm trả. Lãi su t 

chậm trả thực hiện t eo quy  ịnh tại Điều 357 Bộ luật dân sự. 

Ông Đỗ Đại C  ư c quy n khởi ki n vụ án dân sự khác  ối với các khoản chi 

phí vận hành và yêu cầu b i hoàn  ối với ông Ma Hoa T, khi còn thời hi u khởi 

ki n. 

2. V  án p í dân sự p    t ẩm: Ông Đỗ Đại C phải ch u 300.000   n p í 

dân sự phúc thẩm  ư c trừ vào số ti n tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm  ã nộp là 

300.000   ng (B  trăm n  ìn   ng) tại biên lai thu số No 0006250 ngày 

10/12/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huy n H, tỉnh Tuyên Quang. Ông Đỗ 

Đại C  ã nộp  ủ  n p í dân sự p    t ẩm. 

Các phần khác của Bản  n s  t ẩm không có kháng cáo, kháng ngh  có hi u 

lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng ngh . 

Bản án phúc thẩm có hi u lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 22/3/2019). 

 rường h p bản án Quyết  ịn   ư   t i  àn  t eo quy  ịnh tại  iều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người  ư   t i  àn   n, n ười phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị  ưỡng chế t i  àn   n t eo quy  ịnh tại      iều 6,7, 7a và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu t i  àn   n  ư c thực hiện t eo quy  ịnh tại  iều 30 Luật thi 

hành án dân sự./. 

Nơi nhận: 
- TAND C p cao tại Hà Nội; 

- VKSND C p cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Tuyên Quang; 

- TAND huy n Hàm  ên; 

- Chi cục THADS huy n Hàm  ên; 

- C    ư n  sự; 

- Lưu    s . 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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